	BAN TỔ CHỨC
 GIẢI BÓNG CHUYỀN VÔ ĐỊCH QUỐC GIA PV GAS 
NĂM 2016



	LỊCH THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN 
BẢNG B VÒNG I
Từ ngày 02 đến 08/4/2016

	ĐỘI NỮ
	ĐỘI NAM

	1. HẢI DƯƠNG      4. VĨNH LONG
2.THÁI BÌNH         5.THANH HÓA
   3.THÔNG TIN
	1. HÀ TĨNH                       4. NINH BÌNH
2. VĨNH LONG                 5. BIÊN PHÒNG
3. TP. HỒ CHÍ MINH      6. CA TP. HỒ CHÍ MINH



	Ngày
	Thời gian
	Trận
	Mã số
	Đối tượng
	Đội gặp đội
	Màu áo
	Kết quả

	02/4
	19:45
	KHAI MẠC

	
	20:00
	1
	3- 4
	NAM
	MASECO TP. HỒ CHÍ MINH- TRÀNG AN NINH BÌNH 
	
	

	
	21:30
	2
	1 – 4
	NỮ
	RUDICO HẢI DƯƠNG - TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG 
	
	

	03/4
	17:00
	3
	1 – 6
	NAM
	XSKT VĨNH LONG – BIÊN PHÒNG
	
	

	
	19:00
	4
	2 – 3
	NỮ
	PVD THÁI BÌNH – THÔNG TIN LIENVIETPOST BANK
	
	

	
	21:00
	5
	2 - 5
	NAM
	HÀ TĨNH - CÔNG AN TP HỒ CHÍ MINH
	
	

	04/4
	14:00
	6
	5 – 1
	NỮ
	TIẾN NÔNG THANH HÓA – RUDICO HẢI DƯƠNG
	
	

	
	16:00
	7
	1 – 5
	NAM
	HÀ TĨNH – BIÊN PHÒNG
	
	

	
	19:00
	8
	4 – 2
	NỮ
	TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG – PVD THÁI BÌNH
	
	

	
	21:00
	9
	6 - 4
	NAM
	CA TP. HỒ CHÍ MINH - TRÀNG AN NINH BÌNH
	
	

	05/4
	14:00
	10
	5 – 3
	NỮ
	TIẾN NÔNG THANH HÓA - TT LIENVIETPOST BANK
	
	

	
	16:00
	11
	2 – 3
	NAM
	XSKT VĨNH LONG  - MASECO  TP. HỒ CHÍ MINH
	
	

	
	19:00
	12
	1 – 2
	NỮ
	RUDICO HẢI DƯƠNG - PVD THÁI BÌNH
	
	

	
	21:00
	13
	1 - 4
	NAM
	HÀ TĨNH –  TRÀNG AN NINH BÌNH
	
	

	06/4
	14:00
	14
	3 – 4
	NỮ
	TT LIENVIETPOST BANK -  TH VĨNH LONG  
	
	

	
	16:00
	15
	5 – 3
	NAM
	BIÊN PHÒNG -  MASECO TP. HỒ CHÍ MINH
	
	

	
	19:00
	16
	2 – 5
	NỮ
	PVD THÁI BÌNH - TIẾN NÔNG THANH HÓA
	
	

	
	21:00
	17
	6 - 2
	NAM
	CA TP. HỒ CHÍ MINH - XSKT VĨNH LONG
	
	

	07/4
	14:00
	18
	1 – 3
	NAM 
	HÀ TĨNH –  MASECO TP. HỒ CHÍ MINH
	
	

	
	16:00
	19
	4 – 2
	NAM 
	TRÀNG AN NINH BÌNH – XSKT VĨNH LONG
	
	

	
	19:00
	20
	3 – 1
	NỮ
	TT LIENVIETPOSTBANK – RUDICO HẢI DƯƠNG
	
	

	
	21:00
	21
	5 – 6
	NAM
	BIÊN PHÒNG - CA TP. HỒ CHÍ MINH
	
	

	08/4
	14:00
	22
	1 – 2
	NAM 
	HÀ TĨNH – XSKT VĨNH LONG
	
	

	
	16:00
	23
	4 – 5
	NAM 
	TRÀNG AN NINH BÌNH – BIÊN PHÒNG
	
	

	
	19:00
	24
	4 – 5
	NỮ
	TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG – TIẾN NÔNG THANH HÓA
	
	

	
	21:00
	25
	3 – 6
	NAM
	MASECO TP HỒ CHÍ MINH - CA TP HỒ CHÍ MINH
	
	



